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UBND XÃ PHÚ LƯƠNG

Phụ lục 1a

Thống kê hiện trạng xóm trên địa bàn xã Phú Lương
	STT
	Tên xóm
	Số hộ gia đình
	Số khẩu
	Số người hoạt động không chuyên trách
	Số người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm
	Ghi chú

	1 
	Dương Tự Minh
	196
	776
	2
	5
	

	2 
	Lê Hồng Phong
	274
	974
	2
	6
	

	3 
	Trần Phú
	199
	850
	3
	6
	

	4 
	Thái An
	287
	1202
	3
	5
	

	5 
	Cầu Trắng
	237
	944
	3
	6
	

	6 
	Thọ Lâm
	226
	943
	3
	5
	

	7 
	Cây Châm
	106
	433
	3
	6
	

	8 
	Tân Lập
	196
	772
	3
	5
	

	9 
	Cầu Lân
	181
	758
	3
	6
	

	10 
	Lân 1
	101
	399
	3
	6
	

	11 
	Lân 2
	129
	567
	3
	6
	

	12 
	Tràng Học
	142
	601
	3
	6
	

	13 
	Dộc Mấu
	111
	457
	3
	5
	

	14 
	Mỹ Khánh
	287
	1133
	3
	5
	

	15 
	Tân Hoà
	140
	577
	3
	6
	

	16 
	Hoa 1
	131
	573
	2
	6
	

	17 
	Hoa 2
	142
	646
	3
	5
	

	18 
	Giá 1
	88
	359
	3
	5
	

	19 
	Phố Giá Dộc Mấu
	132
	549
	3
	6
	

	20 
	Làng Trò
	86
	365
	2
	4
	

	21 
	Làng Mai
	98
	375
	3
	5
	

	22 
	Cọ 1
	166
	721
	2
	5
	

	23 
	Cọ 2
	101
	428
	2
	6
	

	24 
	Bầu 1
	131
	547
	2
	6
	

	25 
	Bầu 2
	142
	591
	2
	5
	

	26 
	Làng Hin
	199
	858
	2
	5
	

	27 
	Phú Sơn
	135
	582
	3
	6
	

	28 
	Giang 1
	170
	793
	2
	5
	

	29 
	Giang 2
	185
	860
	3
	6
	

	30 
	Làng Bò
	152
	628
	2
	6
	

	31 
	Bún 1
	131
	505
	2
	6
	

	32 
	Bún 2
	121
	459
	3
	6
	

	33 
	Giang Bình
	180
	685
	3
	6
	

	34 
	Giang Khánh
	168
	673
	3
	6
	

	35 
	Giang Trung
	127
	485
	3
	5
	

	36 
	Giang Tiên
	109
	425
	2
	5
	

	37 
	Giang Long
	185
	698
	3
	6
	

	38 
	Giang Tân
	102
	381
	3
	6
	

	39 
	Giang Sơn
	185
	688
	3
	6
	

	40 
	Đồng Tâm
	77
	349
	3
	5
	

	41 
	Khe Nác
	92
	350
	3
	5
	

	42 
	Đá Vôi
	105
	429
	2
	5
	

	43 
	Cộng Hoà
	143
	655
	3
	5
	

	44 
	Ao Trám
	177
	663
	3
	6
	

	45 
	Đồng Niêng
	226
	964
	3
	6
	

	46 
	Ao Sen
	127
	574
	3
	6
	

	47 
	Đồng Chằm
	94
	423
	3
	6
	

	48 
	Đuổm
	147
	624
	3
	5
	

	49 
	Đồng Nội
	75
	324
	2
	4
	

	50 
	Vườn Thông
	139
	532
	3
	4
	

	51 
	Làng Mạ
	103
	488
	3
	6
	

	52 
	Cây Hồng 2
	109
	456
	3
	3
	

	53 
	Thống Nhất
	125
	560
	2
	6
	

	54 
	Làng Lê
	104
	469
	3
	6
	

	55 
	Làng Ngòi
	87
	378
	2
	6
	

	56 
	Làng Chảo
	157
	650
	2
	6
	

	57 
	Đồng Nghè 1
	154
	702
	2
	5
	

	58 
	Đồng Nghè 2
	154
	615
	2
	6
	

	59 
	Xóm Ó
	182
	802
	2
	6
	

	60 
	Xóm Đẩu
	113
	474
	2
	6
	

	61 
	Hang Neo
	83
	326
	3
	6
	

	62 
	Đồng Tiến
	155
	688
	3
	6
	

	63 
	Làng Lớn
	112
	470
	3
	5
	

	64 
	Xuân Thành
	120
	564
	3
	6
	

	65 
	Cây Thị
	81
	356
	3
	6
	

	66 
	Ao Lác
	81
	349
	2
	6
	

	67 
	Tiên Thông
	137
	590
	3
	6
	

	68 
	Na Mụ
	147
	617
	3
	6
	

	69 
	Đồng Bòng
	94
	409
	2
	6
	

	70 
	Tân Thuỷ
	148
	615
	3
	6
	

	71 
	Kim Lan
	143
	632
	3
	6
	

	72 
	Yên Thuỷ 1
	123
	500
	2
	5
	

	73 
	Yên Thuỷ 2
	77
	296
	2
	5
	

	74 
	Yên Thuỷ 4
	185
	686
	2
	5
	

	Tổng
	10.554
	43.839
	195
	410
	


UBND XÃ PHÚ LƯƠNG
Phụ lục 1b

Thực trạng số lượng người hoạt động không chuyên trách, 

người trực tiếp tham gia công việc ở xóm trên địa bàn xã Phú Lương
	STT
	Chức danh
	Số lượng
(người)
	Ghi chú

	1
	Bí thư chi bộ
	72
	Người hoạt động KCT

	2
	Trưởng xóm
	70
	Người hoạt động KCT

	3
	Trưởng ban công tác mặt trận
	53
	Người hoạt động KCT

	4
	Bí thư Chi đoàn
	74
	Người trực tiếp tham gia công việc ở xóm

	5
	Chi hội trưởng Phụ nữ
	61
	Người trực tiếp tham gia công việc ở xóm

	6
	Chi hội trưởng nông dân
	67
	Người trực tiếp tham gia công việc ở xóm

	7
	Chi hội trưởng Cựu chiến binh
	69
	Người trực tiếp tham gia công việc ở xóm

	8
	Chi hội trưởng Người cao tuổi
	73
	Người trực tiếp tham gia công việc ở xóm

	9
	Phó trưởng xóm
	56
	Người trực tiếp tham gia công việc ở xóm

	Tổng
	595
	


UBND XÃ PHÚ LƯƠNG
Phụ lục 1c
Thực trạng số lượng các chức danh khác ở xóm trên địa bàn xã Phú Lương
	STT
	Chức danh
	Số lượng
(người)
	Ghi chú

	1
	Thôn đội trưởng
	74
	

	2
	Nhân viên y tế
	64
	

	3
	Cộng tác viên dân số
	5
	

	Tổng
	143
	


UBND XÃ PHÚ LƯƠNG
Phụ lục 2

Phương án sắp xếp xóm trên địa bàn xã Phú Lương
	Số TT
	Tên xóm thành lập mới
	Phương án sáp nhập
	Quy mô số hộ sau sắp xếp
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Phương án cụ thể
	Số hộ 
	Tỷ lệ %
(so với tiêu chuẩn)
	

	1 
	Nam Thái
	3
	Sáp nhập toàn bộ 182 hộ gia đình xóm Ó, toàn bộ 113 hộ gia đình xóm Đẩu và toàn bộ 83 hộ gia đình xóm Hang Neo để thành xóm mới
	378
	100
	03 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, trước đây cùng sinh hoạt chung trong một Hợp tác xã; có nhiều nét văn hoá phù hợp với phong tục tập quán, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	2 
	Yên Lạc
	3
	Sáp nhập toàn bộ 155 hộ gia đình xóm Đồng Tiến, toàn bộ 112 hộ gia đình xóm Làng Lớn và toàn 120 hộ gia đình xóm Xuân Thành để thành xóm mới
	387
	100
	03 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 80%, trước đây cùng chung một Hợp tác xã, có nhiều nét văn hoá phù hợp với phong tục tập quán, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	3 
	Yên Thuỷ
	4
	Sáp hập toàn bộ  81 hộ gia đình xóm Ao Lác, toàn bộ 81 hộ gia đình xóm Cây Thị, toàn bộ 123 hộ gia đình xóm Yên Thuỷ 1 và toàn bộ 77 hộ gia đình xóm Yên Thuỷ 2 để thành xóm mới
	362
	100
	04 xóm có vị trí liền kề có đường giao thông đi lại thuận tiện, có nhiều nét văn hoá phù hợp với phong tục tập quán, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	4 
	Chính Bình
	3
	Sáp nhập toàn bộ 137 hộ gia đình xóm Tiên Thông, toàn bộ 147 hộ gia đình xóm Na Mụ và toàn bộ 94 hộ gia đình xóm Đồng Bòng để thành xóm mới
	378
	100
	03 xóm vị trí  liên kề, có đường giao thông đi lại thuận tiện, có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 80%, có nhiều nét văn hoá phù hợp với phong tục tập quán, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	5 
	Tân Thuỷ
	3
	Sáp nhập toàn bộ 148 hộ gia đình xóm Tân Thuỷ, toàn bộ 143 hộ gia đình xóm Kim Lan và toàn bộ 185 hộ gia đình xóm Yên Thuỷ 4 để thành xóm mới
	476
	100
	03 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, số hộ dân trong xóm phần lớn là người thuộc tỉnh Hà Tây (cũ) lên xây dựng vùng kinh tế mới, có điều kiện phát triển kinh tế tương đồng (trồng chè), có nhiều nét văn hoá tương đồng, phù hợp với phong tục tập quán, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	6 
	Động Đạt
	4
	Sáp nhập toàn bộ 177 hộ gia đình xóm Ao Trám, toàn bộ 92 hộ gia đình xóm Khe Nác, toàn bộ 105 hộ gia đình xóm Đá Vôi và toàn bộ 77 hộ gia đình xóm Đồng Tâm để thành xóm mới
	451
	100
	04 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có nhiều nét văn hoá tương đồng, phù hợp với phong tục tập quán, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo

	7 
	Cộng Hoà
	2
	Sáp nhập toàn bộ 143 hộ gia đình xóm Cộng Hoà và toàn bộ 226 hộ gia đình xóm Đồng Niêng để thành xóm mới
	369
	100
	02 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có nhiều nét văn hoá phù hợp với phong tục tập quán, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	8 
	Đuổm
	3
	Sáp nhập toàn bộ 147 hộ gia đình xóm Đuổm, toàn bộ 94 hộ gia đình xóm Đồng Chằm và toàn bộ 127 hộ gia đình xóm Ao Sen để thành xóm mới
	368
	100
	03 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có nhiều nét văn hoá phù hợp với phong tục tập quán, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	9 
	Dương Tự Minh
	3
	Sáp nhập toàn bộ 75 hộ gia đình xóm Đồng Nội, toàn bộ 139 hộ gia đình xóm Vườn Thông và toàn bộ 196 hộ gia đình xóm Dương Tự Minh để thành xóm mới
	410
	100
	03 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có nhiều nét văn hoá phù hợp với phong tục tập quán, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	10 
	Lê Hồng  Phong
	2
	Sáp nhập toàn bộ 274 hộ gia đình xóm Lê Hồng Phong và toàn bộ 199 hộ gia đình xóm Trần Phú để thành xóm mới
	473
	100
	02 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có điều kiện phát triển kinh tế và văn hoá tương đồng, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	11 
	Thái An
	2
	Sáp nhập toàn bộ 287 hộ gia đình xóm Thái An và toàn bộ 226 hộ gia đình xóm Thọ Lâm để thành xóm mới
	513
	100
	02 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có điều kiện phát triển kinh tế và văn hoá tương đồng, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	12 
	Phố Đu
	2
	Sáp nhập toàn bộ 237 hộ gia đình xóm Cầu Trắng và toàn bộ 181 hộ gia đình xóm Cầu Lân để thành xóm mới
	418
	100
	02 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có điều kiện phát triển kinh tế và văn hoá tương đồng, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	13 
	Hồng Lê
	4
	Sáp nhập toàn bộ 103 hộ gia đình xóm Làng Mạ, toàn bộ 109 hộ gia đình xóm Cây Hồng 2, toàn bộ 125 hộ gia đình xóm Thống Nhất và toàn bộ 104 hộ gia đình xóm Làng Lê để thành xóm mới
	441
	100
	04 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, trước đây cùng chung một miền Hồng Lê, có nhiều nét văn hoá tương đồng, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	14 
	Đồng Nghè
	2
	Sáp nhập toàn bộ 154 hộ gia đình xóm Đồng Nghè 1 và toàn bộ 154 hộ gia đình xóm Đồng Nghè 2 để thành xóm mới
	308
	100
	02 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, 02 xóm trước đây là 01 xóm; có nhiều nét văn hoá tương đồng, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	15 
	Tân Lập
	3
	Sáp nhập toàn bộ 106 hộ gia đình xóm Cây Châm, toàn bộ 196 hộ gia đình xóm Tân Lập và toàn bộ 157 hộ gia đình xóm Làng Chảo để thành xóm mới
	459
	100
	03 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có nhiều nét văn hoá tương đồng, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	16 
	Phấn Mễ
	4
	Sáp nhập toàn bộ 110 hộ gia đình xóm Lân 1, toàn bộ 129 hộ gia đình xóm Lân 2, toàn bộ 131 hộ gia đình xóm Hoa 1 và toàn bộ 142 hộ gia đình xóm Hoa 2 để thành xóm mới
	503
	100
	04 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có nhiều nét văn hoá tương đồng, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	17 
	Làng Cọ
	3
	Sáp nhập toàn bộ 166 hộ gia đình xóm Cọ 1, toàn bộ 101 hộ gia đình xóm Cọ 2 và toàn bộ 87 hộ gia đình xóm Làng Ngòi để thành xóm mới
	354
	100
	03 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có nhiều nét văn hoá tương đồng, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	18 
	Thống Nhất
	3
	Sáp hập toàn bộ 131 hộ gia đình xóm Bầu 1, toàn bộ 142 hộ gia đình xóm Bầu 2 và toàn bộ 199 hộ gia đình xóm Làng Hin để thành xóm mới
	472
	100
	03 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có điều kiện phát triển kinh tế tương đồng, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	19 
	Giang Sơn
	3
	Sáp nhập toàn bộ 170 hộ gia đình xóm Giang 1, toàn bộ 185 hộ gia đình xóm Giang 2 và toàn bộ 135 hộ gia đình xóm Phú Sơn để thành xóm mới
	490
	100
	03 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có nhiều nét văn hoá tương đồng, có điều kiện phát triển kinh tế đồng đều, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	20 
	Tân Hoà
	3
	Sáp nhập toàn bộ 86 hộ gia đình xóm Làng Trò, toàn bộ 98 hộ gia đình xóm Làng Mai và toàn bộ 140 hộ gia đình xóm Tân Hoà để thành xóm mới
	324
	100
	03 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có điều kiện phát triển kinh tế đồng đều, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	21 
	Đoàn Kết
	3
	Sáp nhập toàn bộ 152 hộ gia đình xóm Làng Bò, toàn bộ 131 hộ gia đình xóm Bún 1 và toàn bộ 121 hộ gia đình xóm Bún 2 để thành xóm mới
	404
	100
	03 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có điều kiện phát triển kinh tế và văn hoá tương đồng, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	22 
	Phố Giá
	4
	Sáp nhập toàn bộ 111 hộ gia đình xóm Dộc Mấu, toàn bộ 142 hộ gia đình xóm Tràng Học, toàn bộ 88 hộ gia đình xóm Giá 1 và toàn bộ 132 hộ gia đình xóm Phố  Giá Dộc Mấu để thành xóm mới
	473
	100
	04 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có điều kiện phát triển kinh tế và văn hoá tương đồng, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	23 
	Giang Tiên
	3
	Sáp nhập toàn bộ 109 hộ gia đình xóm Giang Tiên, toàn bộ 127 hộ gia đình xóm Giang Trung và toàn bộ 185 hộ gia đình xóm Giang Long để thành xóm mới
	421
	100
	03 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có điều kiện phát triển kinh tế và văn hoá tương đồng, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	24 
	Giang Khánh
	3
	Sáp nhập toàn bộ 102 hộ gia đình xóm Giang Tân, toàn bộ 185 hộ gia đình xóm Giang Sơn và toàn bộ 168 hộ gia đình xóm Giang Khánh để thành xóm mới
	455
	100
	03 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có điều kiện phát triển kinh tế và văn hoá tương đồng, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

	25 
	Mỹ Khánh
	2
	Sáp nhập toàn bộ 180 hộ gia đình xóm Giang Bình và toàn bộ287 hộ gia đình xóm Mỹ Khánh để thành xóm mới
	467
	100
	02 xóm có vị trí liền kề, đường giao thông đi lại thuận tiện, có điều kiện phát triển kinh tế và văn hoá tương đồng, sau khi sáp nhập sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.


UBND XÃ PHÚ LƯƠNG
Phụ lục 4a

Phương án bố trí người hoạt động không chuyên trách xóm sau sắp xếp
	STT
	Tên xóm
	Số lượng trước sắp xếp
	Phương án sắp xếp
	Ghi chú

	
	
	
	Tiếp tục bố trí ở sóm mới sau sắp xếp
(người)
	Bố trí nghỉ và giải quyết chế độ
(người)
	

	1 
	Nam Thái
	7
	03
	04 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	2 
	Yên Lạc
	9
	01 (02 nhân sự giới thiệu mới)
	08 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	3 
	Yên Thuỷ
	9
	01 (02 nhân sự giới thiệu mới)
	08 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	4 
	Chính Bình
	8
	02 (01 nhân sự giới thiệu mới)
	06 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	5 
	Tân Thuỷ
	8
	03
	05 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	6 
	Động Đạt
	10
	01 (02 nhân sự giới thiệu mới)
	09 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	7 
	Cộng Hoà
	6
	03
	03 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	8 
	Đuổm
	10
	03
	07 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	9 
	Dương Tự Minh
	8
	03
	05 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	10 
	Lê Hồng  Phong
	5
	03 nhân sự giới thiệu mới
	05 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	11 
	Thái An
	6
	02 (01 nhân sự giới thiệu mới)
	04 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	12 
	Phố Đu
	5
	03 nhân sự giới thiệu mới
	05 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	13 
	Hồng Lê
	11
	02 (01 nhân sự giới thiệu mới)
	09 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	14 
	Đồng Nghè
	4
	03
	01 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	15 
	Tân Lập
	8
	03
	05 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	16 
	Phấn Mễ
	11
	02 (01 nhân sự giới thiệu mới)
	09 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	17 
	Làng Cọ
	7
	03
	04 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	18 
	Thống Nhất
	6
	03 nhân sự giới thiệu mới
	06 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	19 
	Giang Sơn
	8
	03
	05 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	20 
	Tân Hoà
	8
	03
	05 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	21 
	Đoàn Kết
	7
	03 nhân sự giới thiệu mới
	07 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	22 
	Phố Giá
	12
	02 (01 nhân sự giới thiệu mới)
	10 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	23 
	Giang Tiên
	8
	01 (02 nhân sự giới thiệu mới)
	07 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	24 
	Giang Khánh
	9
	03 nhân sự giới thiệu mới
	09 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	25 
	Mỹ Khánh
	6
	03
	03 người nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP
	

	
	Cộng
	196
	47
	149
	


UBND XÃ PHÚ LƯƠNG
Phụ lục 4b

Phương án bố trí người tham gia công việc trực tiếp ở xóm sau sắp xếp
	STT
	Tên xóm
	Số lượng trước sắp xếp
	Phương án sắp xếp
	Ghi chú

	
	
	
	Tiếp tục bố trí ở thôn mới sau sắp xếp
(người)
	Bố trí nghỉ 
(người)
	

	1 
	Nam Thái
	18
	6
	12
	

	2 
	Yên Lạc
	17
	6
	11
	

	3 
	Yên Thuỷ
	22
	6
	16
	

	4 
	Chính Bình
	18
	6
	12
	

	5 
	Tân Thuỷ
	17
	6
	11
	

	6 
	Động Đạt
	21
	6
	15
	

	7 
	Cộng Hoà
	11
	6
	5
	

	8 
	Đuổm
	17
	6
	11
	

	9 
	Dương Tự Minh
	13
	6
	7
	

	10 
	Lê Hồng  Phong
	12
	6
	6
	

	11 
	Thái An
	10
	6
	4
	

	12 
	Phố Đu
	12
	6
	6
	

	13 
	Hồng Lê
	21
	6
	15
	

	14 
	Đồng Nghè
	11
	6
	5
	

	15 
	Tân Lập
	17
	6
	11
	

	16 
	Phấn Mễ
	23
	6
	17
	

	17 
	Làng Cọ
	17
	6
	11
	

	18 
	Thống Nhất
	16
	6
	10
	

	19 
	Giang Sơn
	17
	6
	11
	

	20 
	Tân Hoà
	15
	6
	9
	

	21 
	Đoàn Kết
	18
	6
	12
	

	22 
	Phố Giá
	22
	6
	16
	

	23 
	Giang Tiên
	16
	6
	10
	

	24 
	Giang Khánh
	18
	6
	12
	

	25 
	Mỹ Khánh
	11
	6
	5
	

	
	Cộng
	410
	150
	260
	


UBND XÃ PHÚ LƯƠNG
Phụ lục 5

Phương án sử dụng trụ sở, nhà văn hóa xóm sau sắp xếp 

	STT
	Xóm
	Số lượng hiện có
	Phương án xử lý
	Ghi chú
(Sử dụng nhà văn hoá làm điểm sinh hoạt chung của xóm mới)

	
	
	
	Tiếp tục làm trụ sở, nhà văn hoá
	Không tiếp tục sử dụng
	

	
	
	
	
	Số lượng
	Phương án sử dụng
	

	1 
	Nam Thái
	3
	1
	2
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Đẩu

	2 
	Yên Lạc
	3
	1
	2
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Đồng Tiến

	3 
	Yên Thuỷ
	4
	1
	3
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Yên Thuỷ 1

	4 
	Chính Bình
	3
	1
	2
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Na Mụ

	5 
	Tân Thuỷ
	3
	1
	2
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Kim Lan

	6 
	Động Đạt
	4
	1
	3
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Đồng Tâm

	7 
	Cộng Hoà
	2
	1
	1
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Đồng Niêng

	8 
	Đuổm
	3
	1
	2
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Đuổm

	9 
	Dương Tự Minh
	3
	1
	2
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Dương Tự Minh

	10 
	Lê Hồng  Phong
	2
	1
	1
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Lê Hồng Phong

	11 
	Thái An
	2
	1
	1
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Thái An

	12 
	Phố Đu
	2
	1
	1
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Cầu Lân

	13 
	Hồng Lê
	4
	1
	3
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Làng Mạ

	14 
	Đồng Nghè
	2
	1
	1
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Đồng Nghè 1

	15 
	Tân Lập
	3
	1
	2
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Tân Lập

	16 
	Phấn Mễ
	4
	1
	3
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Hoa 1

	17 
	Làng Cọ
	3
	1
	2
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Cọ 1

	18 
	Thống Nhất
	3
	1
	2
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Bầu 2

	19 
	Giang Sơn
	3
	1
	2
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Giang 1

	20 
	Tân Hoà
	3
	1
	2
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Tân Hoà

	21 
	Đoàn Kết
	3
	1
	2
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Bún 1

	22 
	Phố Giá
	4
	1
	3
	Giao xóm mới tạm quản lý
	xóm Giá 1

	23 
	Giang Tiên
	3
	1
	2
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Giang Tiên

	24 
	Giang Khánh
	3
	1
	2
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Giang Khánh

	25 
	Mỹ Khánh
	2
	1
	1
	Giao xóm mới tạm quản lý
	Xóm Giang Bình

	
	Tổng cộng
	74
	25
	49
	
	



